
Quy trình 01: Quy trình sản xuất cây lúa
(Oryza sativa)
Phần I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Thông tin chung

1.1. Xuất xứ của quy trình

Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Quy trình sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai. 

1.2. Phạm vi, đối tượng áp dụng 
Quy trình này bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý sinh vật gây hại, thu hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng lúa tại Đồng Nai.
1.3. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật
Năng suất bình quân:  

+ Vụ Đông Xuân: 6.5 tấn/ha.

+ Vụ Hè Thu, Mùa: 5 tấn/ ha.
2. Nội dung quy trình
2.1. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

a) Nhiệt độ: Cây lúa thích hợp với nhiệt độ từ 20 - 30°C, nhiệt độ càng tăng cây lúa phát triển càng mạnh. Nhiệt độ trên 40°C hoặc thấp hơn 17°C, cây lúa tăng trưởng chậm lại; dưới 13°C cây lúa ngừng sinh trưởng, nếu kéo dài 01 tuần cây lúa sẽ chết.
b) Lượng mưa: Lượng mưa cần từ 1.200 - 1.500 mm/năm. 

c) Đất đai: Cây lúa thích hợp ở loại đất tơi xốp, tầng đất mặt sâu, giữ ẩm tốt và dễ thoát nước. Các loại đất như sét nặng, chua, mặn, bị ngập úng hoặc thoát nước kém… đều không thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.

d) Ánh sáng: Cây lúa cần thời gian chiếu sáng trong ngày ngắn (từ 9 - 10 giờ) để cây sinh trưởng và phát triển.

2.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc 

a) Chọn giống

Sử dụng giống khỏe, giống xác nhận, chống chịu sâu bệnh, có năng suất cao, chất lượng gạo tốt, ngâm ủ hạt giống lúa đều rễ để có cây khỏe ngay từ ban đầu.

b) Thiết kế vườn trồng

Đất cày bừa kỹ làm thối rơm rạ, rễ lúa, cỏ dại, đồng thời san phẳng mặt ruộng giúp thuận lợi cho cấy và điều tiết nước. 
c) Lượng giống: từ 100 - 110 kg/ha
d) Thời vụ 

Vụ Đông Xuân: gieo cấy từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 dương lịch 
Vu Hè Thu: cuối tháng 4,5 hàng năm khi mùa mưa bắt đầu
Vụ Mùa: gieo cấy từ tháng 7 - 8 hàng năm 
đ) Kỹ thuật trồng

Ngâm, ủ hạt giống

- Ngâm hạt giống 

Thời gian ngâm 12 - 26 giờ.
Ngâm hạt giống trong nước sạch, khoảng 6 giờ thay nước, rửa chua một lần. Khi hạt nước đã hút đủ nước thì rửa sạch, để ráo nước rồi đem đi ủ.

- Ủ hạt giống: Ủ nơi thoáng mát, không đọng nước. Riêng vụ Đông Xuân ủ ấm ngay từ đầu để tạo nhiệt. Sau 8 - 10 giờ kiểm tra, nếu hạt khô phải tưới thêm nước, nếu quá nóng phải rải mỏng để hạ nhiệt; ủ tiếp đến khi hạt thóc ra mộng và rễ đều thì đem gieo.

- Gieo sạ lúa 
Dùng 100 - 110 kg để gieo trồng cho 1ha.
Lượng giống gieo vụ Hè thu là 20 - 150 kg/ha.
e) Chăm sóc 

 Phòng trừ cỏ dại

- Cày vùi lấp toàn bộ cỏ, bừa trục kỹ mới gieo sạ lúa. Đưa nước vào ruộng ngập khoảng 5cm để diệt cỏ.
- Kết hợp tỉa dặm lúa và nhổ cỏ, cắt các còn sót trên ruộng trước khi cỏ kết hạt và rơi rụng.
- Phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm sau khi sạ 1 - 3 ngày hoặc phun thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sau giao sạ 20 - 25 ngày.

Điều tiết nước

- Điều chỉnh mực nước thích hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, không để ruộng ngập úng hoặc bị khô hạn 

Tỉa dặm

- Sau khi gieo sạ khoảng 25 - 30 ngày cần tỉa dặm lúa nhằm đảm bảo mật độ cây trên ruộng.
Bón phân
- Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng + phân lân + vôi bột trước khi bừa lần cuối. 
- Bón thúc 3 lần: 
Lần 1 (sau khi gieo cấy 12 - 15 ngày): Bón 40% Ure 

Lần 2 (sau khi gieo cấy 25 - 30 ngày): Bón 40% Ure + 50 % Kali Clorua.
Lần 3 (bón đón đòng - sau gieo cấy 50 - 60 ngày): Bón 50% Kali Clorua với số lượng Ure còn lại.
Lá lúa còn xanh đậm không nên bón phân đạm, không bón lúc trời quá nắng, mưa lớn, ruộng khô hạn hoặc ngập nước.

Cần giữ mực nước trong ruộng liên tục khoảng 10 ngày để đủ nước cho cây lúa trổ, giúp hạt lúa không bị lép.

f) Quản lý sinh vật gây hại

- Quản lý sinh vật gây hại dựa trên 6 nguyên tắc Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) gồm: đất khỏe; cây trồng khỏe; đầu tư thông minh; bảo vệ môi trường sinh thái; giám sát và kiểm tra đồng ruộng; nông dân chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

- Một số sinh vật gây hại chính: rầy nâu, sâu đục thân lúa 02 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, sâu phao, nhện gié, tuyến trùng rễ, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh vàng lá, bệnh cháy bìa lá, bệnh lùn xoắn lá, bệnh nghẹt rễ.
- Biện pháp phòng chống:

+ Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng và tiêu hủy tàn dư thực vật; có hệ thống mương rãnh cấp, thoát nước tốt; chủ động tưới tiêu; sử dụng phân hữu cơ hoai mục, bón phân cân đối; sử dụng giống kháng, giống chống chịu; luân canh, xen canh hợp lý với cây trồng khác họ nhằm hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại. 

+ Ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non, lá bị sâu bệnh hại nặng đem tiêu hủy... khi mật độ sâu thấp.

+ Sử dụng sản phẩm có nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân hữu cơ hoai mục; sử dụng các chế phẩm sinh học; bẫy dính màu vàng, màu xanh để thu hút trưởng thành có cánh như dòi đục lá, rệp...

+ Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, có độ độc thấp, thời gian cách ly ngắn, chóng phân hủy và ít ảnh hưởng đến các loài thiên địch có ích trên ruộng, trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam.
2.3. Thu hoạch 

Lúa thu hoạch đúng độ chín khi đạt 85 - 90% số hạt trên bông chuyển sang màu vàng rơm. Thu hoạch sớm hay trễ hơn đều làm tăng tỷ lệ hao hụt. nên dùng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch.

Thu hoạch lúa đúng cách làm tăng năng suất và giảm tổn thất. Lúa nên được thu hoạch vào thời điểm tối ưu khi hạt lúa đạt độ chín lý tưởng. Đảm bảo cây lúa tươi, không bị gãy hay đổ quá mức, và quy trình thu hoạch được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác.
Phần II. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CÔNG LAO ĐỘNG
Quy mô: 1 ha
1. Định mức về vật tư nông nghiệp

	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng dùng trong 1 vụ

	
	
	
	Đông Xuân
	Hè Thu, Mùa

	1
	Giống 
	Kg
	110
	100

	2
	Vôi nông nghiệp 
	Kg
	500
	500

	3
(Chọn 1 trong 2 loại)
	Phân chuồng 
	Kg
	10.000
	10.000

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Kg
	1.000
	1.000

	4
	Nấm đối kháng Trichoderma sp.
	Kg
	30
	30

	5
	Super Lân 
	Kg 
	400
	375

	6
	Ure 
	Kg 
	230
	217

	7
	Kali Clorua 
	Kg 
	160 
	150

	8
	Thuốc bảo vệ thực vật 
	Kg/lít 
	5
	5


2. Định mức công lao động
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Làm đất
	Công
	10

	2
	Gieo sạ
	Công
	2

	3
	Chăm sóc (bao gồm tỉa dặm, phun thuốc, bón phân) 
	Công
	15

	 
	Tổng cộng
	Công
	27


